
BỆNH VIỆN TỪ DŨ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      KHOA DƯỢC     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2024 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

         

Bệnh viện Từ Dũ có nhu cầu Mua sắm thuốc cho Nhà thuốc bệnh viện năm 2024 (lần 

1), Gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị và Gói thầu thuốc generic. 

Bệnh viện trân trọng thông báo các công ty cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm và có 

khả năng cung ứng gửi báo giá về các thuốc như sau: 

1. Danh mục thuốc có nhu cầu mua sắm: 

ST

T 
Tên hoạt chất 

Nồng độ, hàm 

lượng 

Dạng bào 

chế 

Dạng 

trình 

bày 

Đường 

dùng 

Đơn vị 

tính 

Nhóm 

TCKT 

Số lượng 

mua sắm 

Thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị 

1 Amoxicillin  250mg 
Bột/cốm/hạt 

pha uống 
 Uống Gói BDG 4.000 

2 
Amoxicilin; Acid 

Clavulanic  

500mg + 

62,5mg 

Bột/cốm/hạt 

pha uống 
 Uống Gói BDG 2.000 

3 
Amoxicilin; Acid 

Clavulanic  

250mg + 

31,25mg 

Bột/cốm/hạt 

pha uống 
 Uống Gói BDG 1.000 

4 Azithromycin 500mg Viên  Uống Viên BDG 600 

5 Cefuroxim  250mg Viên  Uống Viên BDG 4.200 

6 Ciprofloxacin 500mg Viên  Uống Viên BDG 10.000 

7 Clindamycin 300mg Viên  Uống Viên BDG 10.000 

8 Diclofenac kali 25mg Viên  Uống Viên BDG 3.000 

9 Diclofenac kali 50mg Viên  Uống Viên BDG 3.000 

10 Esomeprazol   40mg Viên  Uống Viên BDG 1.000 

11 Enoxaparin natri 

40mg (4000 

anti-Xa 

IU)/0,4ml; 

0,4ml 

Thuốc 

tiêm/Thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm 
Bơm 

tiêm 
BDG 4.000 

12 Enoxaparin natri 

60mg (6000 

anti-Xa 

IU)/0,6ml; 

0,6ml 

Thuốc 

tiêm/Thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm 
Bơm 

tiêm 
BDG 400 

13 Fosfomycin 500mg Viên  Uống Viên BDG 2.000 
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ST

T 
Tên hoạt chất 

Nồng độ, hàm 

lượng 

Dạng bào 

chế 

Dạng 

trình 

bày 

Đường 

dùng 

Đơn vị 

tính 

Nhóm 

TCKT 

Số lượng 

mua sắm 

14 Goserelin 3,6mg 

Thuốc 

implant (đặt 

dưới da)/ 

Thuốc tiêm 

đóng sẵn 

trong dụng 

cụ tiêm 

 Tiêm 
Bơm 

tiêm 
BDG 300 

15 Insulin aspart 300U/3ml 
Dung dịch 

tiêm 
 Tiêm Bút tiêm BDG 100 

16 
Insulin detemir 

(rDNA) 

300U (tương 

đương 

42,6mg)/3ml 

Dung dịch 

tiêm 
 Tiêm Bút tiêm BDG 100 

17 Insulin trộn (50/50) 100UI/ml; 3ml 

Thuốc tiêm/ 

Thuốc tiêm 

truyền 

  Tiêm Bút tiêm BDG 50 

18 Letrozole 2,5mg Viên   Uống Viên BDG 4.000 

19 
Solifenacin 

succinate 
5mg Viên   Uống Viên BDG 3.000 

20 Sultamicillin 375mg Viên    Uống Viên BDG 200 

21 Tobramycin  0,3%; 5ml 
Thuốc nhỏ 

mắt 
  Nhỏ mắt 

Chai/lọ/

ống 
BDG 300 

Thuốc Generic 

1 Aceclofenac 100mg Viên   Uống Viên Nhóm 1 4.800 

2 Aceclofenac 100mg Viên   Uống Viên Nhóm 2 4.800 

3 Aceclofenac 100mg Viên   Uống Viên Nhóm 4 400.000 

4 Aciclovir 5%; 5g 
Thuốc dùng 

ngoài 
  

Dùng 

ngoài 
Tuýp Nhóm 2 60 

5 Aciclovir 5%; 5g 
Thuốc dùng 

ngoài 
  

Dùng 

ngoài 
Tuýp Nhóm 4 260 

6 Aciclovir 5%; 5g 
Thuốc dùng 

ngoài 
  

Dùng 

ngoài 
Tuýp Nhóm 5 60 

7 Acetylsalicylic acid 81mg Viên   Uống Viên Nhóm 2 34.000 

8 Acetylsalicylic acid 81mg Viên   Uống Viên Nhóm 4 266.000 

9 
Folic acid (vitamin 

B9) 
5mg Viên   Uống Viên Nhóm 4 8.000 

10 Tranexamic acid 500mg Viên   Uống Viên Nhóm 1 34.000 

11 Tranexamic acid 500mg Viên   Uống Viên Nhóm 4 310.000 

12 Aciclovir 800mg Viên   Uống Viên Nhóm 3 500 
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ST

T 
Tên hoạt chất 

Nồng độ, hàm 

lượng 

Dạng bào 

chế 

Dạng 

trình 

bày 

Đường 

dùng 

Đơn vị 

tính 

Nhóm 

TCKT 

Số lượng 

mua sắm 

13 Aciclovir 800mg Viên   Uống Viên Nhóm 4 4.200 

14 Aescin  40mg Viên   Uống Viên Nhóm 2 4.160 

15 Aescin  40mg Viên   Uống Viên Nhóm 4 38.000 

16 
Alpha 

chymotrypsin 
8400 UI 

Bột/cốm/hạt 

pha uống 
  Uống Gói Nhóm 4 90.000 

17 
Alpha 

chymotrypsin 

4,2mg tương 

đương 21mcg 
Viên   Uống Viên Nhóm 4 90.000 

18 Alverin (citrat) 40mg Viên   Uống Viên Nhóm 4 3.000 

19 
Amoxicilin; Acid 

Clavulanic  

500mg + 

62,5mg 

Bột/cốm/hạt 

pha uống 
 Uống Gói Nhóm 1 2.000 

20 
Amoxicilin; Acid 

Clavulanic  

500mg + 

62,5mg 

Bột/cốm/hạt 

pha uống 
 Uống Gói Nhóm 4 2.000 

21 
Amoxicilin + Acid 

clavulanic 
875mg, 125mg Viên   Uống Viên Nhóm 2 38.000 

22 
Amoxicilin + Acid 

clavulanic 
875mg + 125mg Viên   Uống Viên Nhóm 3 38.000 

23 
Amoxicilin + Acid 

clavulanic 
875mg + 125mg Viên   Uống Viên Nhóm 4 6.000 

24 
Amoxicilin + Acid 

clavulanic 
875mg + 125mg 

Bột/cốm/hạt 

pha uống 
 Uống Gói Nhóm 1 66.000 

25 
Amoxicilin + Acid 

clavulanic 
875mg + 125mg 

Bột/cốm/hạt 

pha uống 
 Uống Gói Nhóm 4 8.000 

26 
Amoxicilin + Acid 

clavulanic 
500mg + 125mg Viên   Uống Viên Nhóm 4 20.000 

27 
Amoxicilin + Acid 

clavulanic 
500mg + 125mg Viên   Uống Viên Nhóm 2 3.000 

28 
Amoxicilin + Acid 

clavulanic 
500mg + 125mg Viên   Uống Viên Nhóm 3 3.000 

29 
Amoxicilin + Acid 

clavulanic 
500mg + 125mg Viên   Uống Viên Nhóm 4 3.000 

30 
Amoxicilin + Acid 

clavulanic 

500mg + 

31,25mg 

Bột/cốm/hạt 

pha uống 
 Uống Gói Nhóm 4 2.000 

31 
Amoxicilin + 

Sulbactam 

875 mg + 125 

mg 
Viên   Uống Viên Nhóm 4 40.000 

32 
Amoxicilin + 

Sulbactam 
500mg + 500mg Viên   Uống Viên Nhóm 4 46.000 

33 Azithromycin 500mg Viên  Uống Viên Nhóm 4 600 

34 Atosiban 37,5mg/5ml 

Thuốc 

tiêm/thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm 
Lọ/ống/

chai/túi 
Nhóm 1 1.200 

35 Bacillus clausii 2x10^9 CFU 
Dung 

dịch/hỗn 
  Uống Ống/Gói Nhóm 1 6.000 
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T 
Tên hoạt chất 

Nồng độ, hàm 

lượng 
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Dạng 

trình 
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dịch/nhũ 

dịch uống 

36 Bacillus clausii 2x10^9 CFU 

Dung 

dịch/hỗn 

dịch/nhũ 

dịch uống 

  Uống Ống/Gói Nhóm 2 600 

37 Bacillus clausii 2x10^9 CFU 

Dung 

dịch/hỗn 

dịch/nhũ 

dịch uống 

  Uống Ống/Gói Nhóm 4 600 

38 Betamethason 4mg 

Thuốc 

tiêm/thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm 
Lọ/ống/

chai/túi 
Nhóm 1 7.000 

39 
Calci carbonat + 

Vitamin D3 
500 mg + 440IU 

Bột/cốm/hạt 

pha uống 
  Uống Gói Nhóm 4 200.000 

40 
Calci carbonat + 

Vitamin D3 
518mg + 100IU Viên   Uống Viên Nhóm 4 120.000 

41 
Calci carbonat + 

Vitamin D3 

1250mg + 

200IU 
Viên   Uống Viên Nhóm 4 2.000 

42 
Calci carbonat + 

Vitamin D3 

600 mg + 500 

IU 
Viên   Uống Viên Nhóm 1 70.000 

43 

Calci lactat 

pentahydrat (tương 

đương với 8,45 mg 

calci) 

65 mg/1ml 
Dung dịch 

uống 
  Uống Ống Nhóm 4 120.000 

44 

Calci lactat 

pentahydrat (tương 

đương với 8,45 mg 

calci) 

65 mg/1ml 
Dung dịch 

uống 
  Uống Ống Nhóm 4 280.000 

45 Cefadroxil 500mg Viên   Uống Viên Nhóm 1 40.000 

46 Cefadroxil 500mg Viên   Uống Viên Nhóm 2 10.000 

47 Cefadroxil 500mg Viên   Uống Viên Nhóm 3 40.000 

48 Cefadroxil 500mg Viên   Uống Viên Nhóm 4 10.000 

49 Cefdinir  300mg Viên   Uống Viên Nhóm 2 48.000 

50 Cefdinir  300mg Viên   Uống Viên Nhóm 3 16.000 

51 Cefdinir  300mg Viên   Uống Viên Nhóm 4 48.000 

52 Cefdinir  300mg Viên   Uống Viên Nhóm 5 48.000 

53 Cefixim 100mg 
Bột/cốm/hạt 

pha uống 
  Uống Gói Nhóm 2 200 

54 Cefixim 100mg 
Bột/cốm/hạt 

pha uống 
  Uống Gói Nhóm 4 400 

55 Cefixim  200mg Viên   Uống Viên  Nhóm 1 6.000 
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56 Cefixim  200mg Viên   Uống Viên  Nhóm 2 24.000 

57 Cefixim  200mg Viên   Uống Viên Nhóm 3 24.000 

58 Cefixim  200mg Viên   Uống Viên  Nhóm 4 6.000 

59 Cefpodoxim 200mg Viên   Uống Viên Nhóm 1 8.000 

60 Cefpodoxim 200mg Viên   Uống Viên Nhóm 2 8.000 

61 Cefpodoxim 200mg Viên   Uống Viên Nhóm 3 8.000 

62 Cefpodoxim  200mg Viên   Uống Viên Nhóm 4 52.000 

63 Cefuroxime 250mg Viên   Uống Viên Nhóm 1 4.000 

64 Cefuroxime 250mg Viên   Uống Viên Nhóm 4 4.000 

65 Cefuroxime 500mg Viên   Uống Viên Nhóm 1 80.000 

66 Cefuroxime 500mg Viên   Uống Viên Nhóm 2 240.000 

67 Cefuroxime 500mg Viên   Uống Viên Nhóm 3 240.000 

68 Cefuroxime 500mg Viên   Uống Viên Nhóm 4 240.000 

69 Ciprofloxacin 500mg Viên   Uống Viên Nhóm 4 10.000 

70 Clindamycin 300mg Viên  Uống Viên Nhóm 1 4.000 

71 Clindamycin 300mg Viên  Uống Viên Nhóm 4 6.000 

72 Ciclopiroxolamin  1%; 78g 
Thuốc dùng 

ngoài 
  

Dùng 

ngoài 
Tuýp Nhóm 5 1.200 

73 Clorpheniramin 4mg Viên   uống Viên Nhóm 4 4.000 

74 Clotrimazole 100mg 
Thuốc dùng 

ngoài 
  

Dùng 

ngoài 
Chai/Lọ Nhóm 4 26.000 

75 Clotrimazole 1% 
Thuốc dùng 

ngoài 
  

Dùng 

ngoài 
Tuýp Nhóm 5 4.000 

76 
Dequalinium 

chloride 
10mg 

Viên đặt âm 

đạo 
  Đặt Viên Nhóm 1 34.000 

77 
Dequalinium 

chloride 
10mg 

Viên đặt âm 

đạo 
  Đặt Viên Nhóm 4 4.000 

78 Dexamethason 3,33mg 

Thuốc 

tiêm/thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm  
Lọ/ống/

chai/túi 
Nhóm 1 1.600 

79 Dexamethason 3,33mg 

Thuốc 

tiêm/thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm  
Lọ/ống/

chai/túi 
Nhóm 4 400 
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Tên hoạt chất 
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80 Dexibuprofen  400mg 
Bột/cốm/hạt 

pha uống 
  Uống Gói Nhóm 4 30.000 

81 
Dioctahedral 

smectit 
3g 

Bột/cốm/hạt 

pha uống 
  uống Gói Nhóm 2 600 

82 
Dioctahedral 

smectit 
3g 

Bột/cốm/hạt 

pha uống 
  uống Gói Nhóm 4 600 

83 Doxycyclin 100mg Viên   Uống Viên Nhóm 1 22.000 

84 Doxycyclin 100mg Viên   Uống Viên Nhóm 4 200.000 

85 Dydrogesterone 10mg Viên   Uống Viên Nhóm 1 800.000 

86 Enoxaparin natri 

40mg (4000 

anti-Xa 

IU)/0,4ml; 

0,4ml 

Thuốc 

tiêm/Thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm 
Bơm 

tiêm 
Nhóm 1 6.000 

87 Enoxaparin natri 

40mg (4000 

anti-Xa 

IU)/0,4ml; 

0,4ml 

Thuốc 

tiêm/Thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm 
Bơm 

tiêm 
Nhóm 2 1.000 

88 Enoxaparin natri 

60mg (6000 

anti-Xa 

IU)/0,6ml; 

0,6ml 

Thuốc 

tiêm/Thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm 
Bơm 

tiêm 
Nhóm 1 400 

89 Enoxaparin natri 

60mg (6000 

anti-Xa 

IU)/0,6ml; 

0,6ml 

Thuốc 

tiêm/Thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm 
Bơm 

tiêm 
Nhóm 2 200 

90 Esomeprazol 40mg Viên  Uống Viên Nhóm 4 1.000 

91 Estradiol valerate 2mg Viên   Uống Viên Nhóm 1 288.000 

92 Estriol 0,5mg 
Viên đặt âm 

đạo 
  Đặt Viên Nhóm 4 200.000 

93 Estriol 0,5mg 
Viên đặt âm 

đạo 
  Đặt Viên Nhóm 5 200.000 

94 Fenticonazol nitrat 600mg 
Viên đặt âm 

đạo 
  Đặt viên Nhóm 4 20.000 

95 Fenticonazol nitrat  200mg 
Viên đặt âm 

đạo 
  Đặt Viên Nhóm 1 1.000 

96 Fenticonazol nitrat  200mg 
Viên đặt âm 

đạo 
  Đặt Viên Nhóm 4 10.000 

97 Fluconazol 150mg Viên   Uống Viên Nhóm 1 1.000 

98 Fluconazol 150mg Viên   Uống Viên Nhóm 2 7.000 

99 Fluconazol 150mg Viên   Uống Viên Nhóm 3 1.000 

100 Fluconazol 150mg Viên   Uống Viên Nhóm 4 1.000 
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Nồng độ, hàm 

lượng 

Dạng bào 

chế 

Dạng 

trình 

bày 

Đường 

dùng 

Đơn vị 

tính 

Nhóm 

TCKT 

Số lượng 
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101 Glycerol 59,53%; 3ml 

Thuốc thụt 

hậu môn/trực 

tràng 

  Đặt 
Ống 

Bơm 
Nhóm 4 1.200 

102 Ibuprofen  400mg Viên   uống Viên Nhóm 1 7.000 

103 Ibuprofen  400mg Viên   uống Viên Nhóm 2 7.000 

104 Ibuprofen  400mg Viên   uống Viên Nhóm 4 60.000 

105 Ibuprofen 600mg 
Bột/cốm/hạt 

pha uống 
  uống Gói Nhóm 4 200.000 

106 Insulin trộn (70/30) 100U/ml 

Thuốc 

tiêm/Thuốc 

tiêm truyền 

  Tiêm Bút tiêm Nhóm 1 100 

107 Itraconazol 100mg Viên   Uống Viên Nhóm 1 60.000 

108 Itraconazol 100mg Viên   Uống Viên Nhóm 2 60.000 

109 Itraconazol 100mg Viên   Uống Viên Nhóm 4 6.000 

110 Itraconazol 100mg Viên   Uống Viên Nhóm 5 6.000 

111 Kẽm sulfat  10mg Kẽm 

Dung 

dịch/hỗn 

dịch/nhũ 

dịch uống 

 Uống Ống/Gói Nhóm 4 240.000 

112 Kẽm gluconat 8mg 

Dung 

dịch/hỗn 

dịch/nhũ 

dịch uống 

  Uống Ống/Gói Nhóm 4 180.000 

113 Kẽm gluconat 10mg  

Dung 

dịch/hỗn 

dịch/nhũ 

dịch uống 

  Uống Ống/Gói Nhóm 4 250.000 

114 Lactulose 10g/15ml 

Dung 

dịch/hỗn 

dịch/nhũ 

dịch uống 

  Uống Gói Nhóm 1 10.800 

115 Lactulose 10g/15ml 

Dung 

dịch/hỗn 

dịch/nhũ 

dịch uống 

  Uống Gói Nhóm 2 1.200 

116 Levofloxacin 500mg Viên   Uống Viên Nhóm 2 2.000 

117 Levofloxacin 500mg Viên   Uống Viên Nhóm 4 2.000 

118 Levonorgestrel 52 mg 
Vòng đặt âm 

đạo 
  Đặt Hộp Nhóm 1 1.000 

119 Loratadin 10mg Viên   Uống Viên Nhóm 1 1.000 

120 Lynestrenol 5mg Viên   uống Viên Nhóm 1 80.000 
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121 
Magnesi lactat + 

Vitamin B6 
470mg + 5mg Viên   Uống Viên Nhóm 2 6.000 

122 
Magnesi lactat + 

Vitamin B6 
470mg + 5mg Viên   Uống Viên Nhóm 4 6.000 

123 Methyldopa 250mg Viên    Uống Viên Nhóm 1 2.000 

124 Methyldopa 250mg Viên    Uống Viên Nhóm 4 3.000 

125 Methylprednisolon 16mg Viên    Uống Viên Nhóm 2 20.000 

126 Methylprednisolon 16mg Viên    Uống Viên Nhóm 4 8.000 

127 Methylprednisolon 4mg Viên    Uống Viên Nhóm 4 4.000 

128 Metronidazol 250mg Viên   Uống  Viên  Nhóm 2 60.000 

129 Metronidazol 250mg Viên   Uống  Viên  Nhóm 4 60.000 

130 

Metronidazol + 

Neomycin + 

Nystatin 

500mg + 

65.000UI + 

100.000UI 

Viên đặt âm 

đạo 
  Đặt Viên Nhóm 1 13.000 

131 

Metronidazol + 

Neomycin + 

Nystatin 

500mg + 

65.000UI + 

100.000UI 

Viên đặt âm 

đạo 
  Đặt Viên Nhóm 4 1.400 

132 

Neomycin + 

Nystatin + 

Polymyxin B 

35,000 IU +  

100.000 IU + 

35.000 IU 

Viên đặt âm 

đạo 
  Đặt Viên Nhóm 1 52.000 

133 

Neomycin + 

Nystatin + 

Polymyxin B 

35,000 IU +  

100.000 IU + 

35.000 IU 

Viên đặt âm 

đạo 
  Đặt Viên Nhóm 3 6.000 

134 
Magnesi hydroxyd 

+ nhôm hydroxyd 
400mg+400mg Viên   Uống  Viên  Nhóm 4 5.000 

135 Misoprostol 200mcg Viên   Uống Viên Nhóm 4 80.000 

136 Misoprostol 200mcg Viên   Uống Viên Nhóm 5 10.000 

137 
Cao khô lá thường 

xuân 
560mg/80ml 

Dung 

dịch/hỗn 

dịch/nhũ 

dịch uống 

  Uống Chai/Lọ Nhóm 2 400 

138 

Fusidic acid + 

Hydrocortison 

acetat 

20mg/g + 

10mg/g; 10g 

Thuốc dùng 

ngoài 
  

Dùng 

ngoài 
Tuýp Nhóm 1 500 

139 Natamycin  100mg 
Viên đặt âm 

đạo 
  Đặt Viên Nhóm 5 40.000 

140 Natri clorid 0,9%500ml 
Thuốc dùng 

ngoài 
  

Dùng 

ngoài 
Chai/Lọ Nhóm 4 2.000 

141 Natri clorid 0,9%10ml 

Thuốc nhỏ 

mắt, thuốc 

nhỏ mũi 

  

Nhỏ 

Mắt, 

Nhỏ 

Mũi 

Chai/Lọ Nhóm 4 10.000 
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mua sắm 

142 Nifedipin  20mg 

Viên nén bao 

phim tác 

dụng kéo dài 

  Uống Viên Nhóm 2 4.000 

143 Norethisterone 5mg Viên   Uống Viên Nhóm 1 1.200.000 

144 Oxacilin  500mg Viên   Uống Viên Nhóm 2 4.000 

145 Oxacilin  500mg Viên   Uống Viên Nhóm 4 4.000 

146 Paracetamol 500mg Viên sủi   Uống Viên Nhóm 1 60.000 

147 Paracetamol 500mg Viên    Uống Viên Nhóm 1 44.000 

148 Paracetamol 150mg 
Bột/cốm/hạt 

pha uống 
  Uống Gói Nhóm 1 4.000 

149 Paracetamol 150mg 
Bột/cốm/hạt 

pha uống 
  Uống Gói Nhóm 3 600 

150 Paracetamol 150mg 
Bột/cốm/hạt 

pha uống 
  Uống Gói Nhóm 4 600 

151 Paracetamol 80mg 
Bột/cốm/hạt 

pha uống 
  Uống Gói Nhóm 1 6.000 

152 Paracetamol 80mg 
Bột/cốm/hạt 

pha uống 
  Uống Gói Nhóm 4 4.000 

153 Paracetamol 80mg 

Thuốc đặt 

hậu môn/trực 

tràng 

  Đặt Viên Nhóm 1 400 

154 Povidon iod 10% kl/tt 
Thuốc dùng 

ngoài 
  

Dùng 

ngoài 
Chai Nhóm 1 4.000 

155 Progesteron 400mg 

Thuốc đặt 

hậu môn/ 

trực tràng 

  

Đặt hậu 

môn/âm 

đạo 

Viên Nhóm 1 144.000 

156 Progesterone 8% 
Thuốc dùng 

ngoài 
  

Dùng 

ngoài 
Ống Nhóm 1 16.000 

157 Progesterone 1% 
Thuốc dùng 

ngoài 
  

Dùng 

ngoài 
Tuýp Nhóm 1 4.000 

158 Progesterone 1% 
Thuốc dùng 

ngoài 
  

Dùng 

ngoài 
Tuýp Nhóm 4 1.000 

159 
Progesterone dạng 

vi hạt 
100mg Viên nang   

Uống/ 

Đặt âm 

đạo 

Viên Nhóm 1 20.000 

160 
Progesterone dạng 

vi hạt 
100mg Viên nang   

Uống/ 

Đặt âm 

đạo 

Viên Nhóm 2 40.000 

161 
Progesterone dạng 

vi hạt 
200mg Viên nang  

Uống/ 

Đặt âm 

đạo 

Viên Nhóm 1 200.000 
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ST

T 
Tên hoạt chất 

Nồng độ, hàm 

lượng 

Dạng bào 

chế 

Dạng 

trình 

bày 

Đường 

dùng 

Đơn vị 

tính 

Nhóm 

TCKT 

Số lượng 

mua sắm 

162 
Progesterone dạng 

vi hạt 
200mg Viên nang  

Uống/ 

Đặt âm 

đạo 

Viên Nhóm 2 400.000 

163 Progesterone 100mg Viên nang  

Uống/ 

Đặt âm 

đạo 

Viên Nhóm 2 16.000 

164 Progesterone 100mg Viên nang  

Uống/ 

Đặt âm 

đạo 

Viên Nhóm 4 4.000 

165 Progesterone 200mg Viên nang  

Uống/ 

Đặt âm 

đạo 

Viên Nhóm 2 36.000 

166 Progesterone 200mg Viên nang  

Uống/ 

Đặt âm 

đạo 

Viên Nhóm 4 4.000 

17 Progesteron 25mg/1ml; 1ml 

Thuốc 

tiêm/thuốc 

tiêm truyền 

 Tiêm Ống Nhóm 1 44.000 

168 
Sắt (dưới dạng sắt 

protein succinylat) 
40mg/15ml 

Dung 

dịch/hỗn 

dịch/nhũ 

dịch uống 

  uống Chai Nhóm 2 80.000 

169 
Sắt (dưới dạng sắt 

protein succinylat) 
40mg/15ml 

Dung 

dịch/hỗn 

dịch/nhũ 

dịch uống 

  uống Chai Nhóm 4 8.000 

170 
Sắt (III) hydroxyd 

polymaltose 
50mg 

Dung 

dịch/hỗn 

dịch/nhũ 

dịch uống 

5ml  Uống 
Chai/lọ/ 

túi/ống 
Nhóm 4 500.000 

171 
Sắt (III) hydroxyd 

polymaltose 
50mg 

Dung 

dịch/hỗn 

dịch/nhũ 

dịch uống 

10ml Uống Chai/Lọ Nhóm 4 400.000 

172 
Sắt (III) hydroxyd 

polymaltose 
50mg 

Dung 

dịch/hỗn 

dịch/nhũ 

dịch uống 

 Uống Chai/Lọ Nhóm 5 100.000 

173 
Sắt protein 

succinylat 
800mg 

Dung 

dịch/hỗn 

dịch/nhũ 

dịch uống 

 uống Chai/Lọ Nhóm 1 500.000 

174 

Sắt (III) hydroxyd 

polymaltose + Acid 

folic 

100mg Fe + 

1mg 

Dung 

dịch/hỗn 

dịch/nhũ 

dịch uống 

 Uống 
Chai/lọ/ 

túi/ống 
Nhóm 4 38.000 

175 

Sắt (III) hydroxyd 

polymaltose + Acid 

folic 

100mg Fe + 

0,5mg 
Viên  Uống Viên Nhóm 4 600.000 

176 

Sắt (III) hydroxyd 

polymaltose + Acid 

folic 

50mg + 500mcg 
Dung 

dịch/hỗn 
 Uống 

Chai/lọ/ 

túi/ống 
Nhóm 4 300.000 
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ST

T 
Tên hoạt chất 

Nồng độ, hàm 

lượng 

Dạng bào 

chế 

Dạng 

trình 

bày 

Đường 

dùng 
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Nhóm 
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Số lượng 

mua sắm 

dịch/nhũ 

dịch uống 

177 

Sắt gluconat + 

Mangan gluconat + 

đồng gluconat 

50mg + 1,33mg 

+ 0,7mg 

Dung 

dịch/hỗn 

dịch/nhũ 

dịch uống 

 uống 
Chai/lọ/ 

túi/ống 
Nhóm 1 10.000 

178 

Sắt gluconat + 

Mangan gluconat + 

đồng gluconat 

50mg + 1,33mg 

+ 0,7mg 

Dung 

dịch/hỗn 

dịch/nhũ 

dịch uống 

 uống 
Chai/lọ/ 

túi/ống 
Nhóm 4 8.000 

179 
Sorbitol + Natri 

citrat 
 

Thuốc thụt 

hậu môn/ 

trực tràng 

5g Đặt Tuýp Nhóm 4 20.000 

180 
Sulfamethoxazol + 

Trimethoprim 
800mg + 160mg Viên  Uống Viên Nhóm 4 10.000 

181 
Sulfamethoxazol + 

Trimethoprim 
400mg + 80mg 

Bột/cốm/hạt 

pha uống 
 Uống Gói Nhóm 4 16.000 

182 Testosteron 50mg 
Thuốc dùng 

ngoài 
 

Dùng 

ngoài 
Gói Nhóm 1 600 

183 Triptorelin 0,1mg 

Thuốc 

tiêm/thuốc 

tiêm truyền 

 Tiêm 
Chai/lọ/ 

túi/ống 
Nhóm 1 1.200 

184 Triptorelin 3,75mg 

Thuốc 

tiêm/thuốc 

tiêm truyền 

 Tiêm 
Chai/lọ/ 

túi/ống 
Nhóm 1 1.200 

185 Triptorelin 11,25mg 

Thuốc 

tiêm/thuốc 

tiêm truyền 

 Tiêm 
Chai/lọ/ 

túi/ống 
Nhóm 1 60 

186 Vitamin D2 
2.000.000 

UI/100ml 

Dung 

dịch/hỗn 

dịch/nhũ 

dịch uống 

  Uống Chai/Lọ Nhóm 1 200 

187 Vitamin D2 
2.000.000 

UI/100ml 

Dung 

dịch/hỗn 

dịch/nhũ 

dịch uống 

  Uống Chai/Lọ Nhóm 5 
200 
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2. Nội dung yêu cầu: Bảng báo giá theo mẫu (gửi bản giấy tới khoa Dược và file excel 

qua email khoaduocntbvtudu@gmail.com): 

                Căn cứ báo giá 

S

T

T 

STT 

trong 

Thư 

mời 

chào 

giá 

STT 

theo 

TT 

20/ 

2022 

Tên 

hoạt 

chất 

Tên 

thuốc 

Nồng độ - 

Hàm 

lượng 

Đường 

dùng 

Dạng 

bào chế 

Dạng 

trình bày, 

quy cách 

đóng gói 

Số ĐK/ 

GPNK 

Tên 

NSX 

Nước 

sản 

xuất 

Đ

V

T 

Nhóm 

TCKT 

Giá 

KK 

Đơn giá  

(VNĐ) 

Tên 

CSYT, 

số 

QĐTT, 

ngày 

QĐTT 

(trong 

vòng 12 

tháng) 

Số 

lượng 

đã 

trúng 

thầu 

Đơn giá 

đã 

trúng 

thầu 

1 

 

                            

  

    

 

2 

 

                            

  

    

 

… 

 

                            

  

    

 

 

Lưu ý:  

- Đối với dạng bào chế ghi tại Thư mời chào giá là “viên” thì tất cả các dạng bào chế 

tương ứng được nêu: cột (3) trong Phụ lục 4 - Thông tư số 06/2023/TT-BYT ngày 

12/3/2023 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT 

ngày 11/7/2019 của Bộ Trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế 

công lập, đều được chào giá. Bao gồm cả dạng viên nang, viên bao tan ở ruột, viên 

giải phóng có kiểm soát, viên hòa tan nhanh, viên sủi, viên đặt dưới lưỡi. 

- Công ty có thể báo giá các thuốc tương tự (cùng hoạt chất, cùng hàm lượng, cùng 

dạng bào chế,…), nhưng ở nhóm tiêu chí kỹ thuật khác với yêu cầu của bệnh viện (nếu 

có). 

- Công ty có thể báo giá các thuốc tương tự: cùng hoạt chất, cùng hoặc khác hàm 

lượng, cùng hoặc khác dạng bào chế, cùng hoặc khác đơn vị tính, cùng hoặc khác nhóm 

tiêu chí kỹ thuật với yêu cầu của bệnh viện. 

- Sử dụng QĐTT/TBTT (theo hình thức đấu thầu rộng rãi/ đấu thầu hạn chế) trong căn 

cứ báo giá trong vòng 12 tháng. Trường hợp số lượng trúng thầu không đáp ứng theo 

số lượng dự kiến mua sắm của bệnh viện, công ty có thể nộp QĐTT/TBTT với số lượng 

lớn nhất hiện có. 

 

3. Thời gian nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/5/2024. 

Kính mời các công ty quan tâm và đáp ứng yêu cầu trên gửi báo giá đến Khoa Dược – 

Bệnh viện Từ Dũ (địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. 

HCM, điện thoại: (028)-54042829 (343) hoặc 028-54042837 (DS. Huỳnh Như) và qua 

email khoaduocntbvtudu@gmail.com. 

Trân trọng./. 

 

 

 TRƯỞNG KHOA 

 

(Đã ký) 

   

 

 

TS. DS. Huỳnh Thị Hồng Gấm 

 


